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Tóm tắt:
Bài viết này sử dụng mô hình trọng lực đã được hiệu chỉnh để nghiên cứu tác động của quy tắc 
xuất xứ đối với việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015. 
Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu được định nghĩa là giá trị gia tăng có trong xuất khẩu 
cả về liên kết ngược và xuôi nhìn từ một quốc gia tham chiếu. Nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra 
mối quan hệ nghịch biến giữa quy tắc xuất xứ và mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phát 
hiện này cho thấy để nâng cao khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế, Việt Nam 
nên áp dụng các quy tắc xuất xứ ít hạn chế hơn trong đàm phán các hiệp định thương mại khu 
vực (RTA). Ngoài ra, thu hút FDI theo định hướng xuất khẩu và tăng cường kết hợp xuất khẩu 
có thể nâng cấp Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ khoá: Chuỗi giá trị toàn cầu, Quy tắc xuất xứ, Mô hình hấp dẫn chuẩn tắc.
Mã JEL: F1, F2, F6.

The role of rules of origin on Vietnam’s degree of participation into global value chain
Abstract:
This study employs a modified gravity model to investigate the impacts of rules of origin (RoO) 
on Vietnam’s global value chains (GVCs) participation during a period 2005 – 2015. GVCs 
participation is defined as the value added contained in exports both looking backward and 
forward from a reference nation. The results show a negative relationship between RoO and 
both backward and forward participation. This finding suggests that in order to upgrade the 
participation into international production networks, Vietnam should adopt a less restrictive 
rules of origin in regional trade agreements (RTAs) negotiations. In addition, attracting 
export-oriented FDI and enhancing the mix of export could upgrade Vietnam in GVCs.
Keywords: Global value chains; rules of origin; gravity model.
JEL Code: F1, F2, F6.

1. Giới thiệu
Chuỗi giá trị toàn cầu là khái niệm được Gereffi & cộng sự (2001) dùng để mô tả quá trình sản xuất gồm 

nhiều công đoạn được chuyên môn hoá ở các nước khác nhau nhằm mang sản phẩm tới thị trường, bắt đầu 
từ khi lên ý tưởng cho đến sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Các quốc gia thường tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu thông qua các hiệp định tự do thương mại nhằm vượt qua các rào cản thương mại. Quy tắc xuất 
xứ đi kèm với hiệp định tự do thương mại để xác định mặt hàng nào được hưởng thuế ưu đãi. quy tắc xuất 
xứ nghiêm ngặt bảo đảm lợi ích của các quốc gia thành viên nhưng cũng đồng thời giảm khả năng của các 
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doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi thuế từ hiệp định tự do thương mại, đặc biệt doanh nghiệp ở các nước đang 
phát triển xuất khẩu mặt hàng có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi so với tỷ lệ tối thiểu 40% để được hưởng 
thuế ưu đãi. Do đó, nghiên cứu tác động và cơ chế ảnh hưởng của quy tắc xuất xứ tới sự tham gia của Việt 
Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta gia nhập các siêu hiệp định 
tự do thương mại như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và RCEP.

Chuối giá trị toàn cầu tạo cơ hội cho các nước đang phát triển tham gia vào các hoạt động sản xuất mà 
trước đây không có. Nó cho phép các quốc gia tham gia vào mạng lưới chia sẻ xuyên biên giới bằng cách 
chuyên môn hóa một hoặc một số công đoạn sản xuất. Các nước tham gia cũng tận dụng lợi thế của việc 
học hỏi, chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức nhanh chóng có nguồn gốc từ các công ty quốc tế cho các công 
ty địa phương (Gereffi, 1999). Mặc dù những lợi ích tiềm năng của sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu, 
nhưng chúng vẫn chưa lan tỏa một cách đồng đều trên toàn cầu và tập trung vào ba khu vực, Đông Á, Euro 
và Bắc Mỹ. Estevadeordal & cộng sự (2014) cho rằng nhiều nước đang phát triển gặp khó khăn trong việc 
tham gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế. Về rào cản tự nhiên, sự khác biệt về văn hóa và sự xa cách có thể 
ngăn cản các quốc gia gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu ở các khu vực khác. Khi nói đến yếu tố nhân tạo, các 
hiệp định thương mại khu vực quan trọng ở nhiều khía cạnh. Một mặt, hiệp định tự do thương mại đã dẫn 
đến việc thành lập nhiều chuỗi giá trị toàn cầu. Mặt khác, các quy tắc xuất xứ, quy định hàng hóa nào được 
hưởng ưu đãi theo hiệp định tự do thương mại, đặt ra các rào cản bổ sung cho các quốc gia trong và ngoài 
khối thương mại. Sự phức tạp và đa dạng của quy tắc xuất xứ có thể không khuyến khích các công ty tham 
gia vào các kế hoạch sản xuất do một số hiệp định thương mại đưa ra.

Nhiều công ty ở các nước đang phát triển xuất khẩu các dịch vụ giá trị gia tăng thấp của họ theo chuỗi giá 
trị toàn cầu. Những mặt hàng xuất khẩu đó đóng góp một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ giá trị gia tăng 
của hàng xuất khẩu, thường là dưới 40%, mức giới hạn thấp hơn thông thường để đáp ứng yêu cầu của quy 
tắc xuất xứ. Rõ ràng là các công ty này không thể tận dụng lợi thế của hiệp định tự do thương mại. Nói cách 
khác, quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt có thể cản trở nhiều doanh nghiệp như doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi 
phạm vi được hưởng ưu đãi của hiệp định tự do thương mại. Ví dụ, TPP áp dụng “từ sợi trở đi” trong khi 
EVFTA áp dụng “từ vải trở đi” như một quy tắc xuất xứ của dệt may. Do Việt Nam đang nhập khẩu phần lớn 
sợi và vải từ các đối tác ngoài TPP và không EVFTA như Trung Quốc và Đài Loan. Các doanh nghiệp này 
chắc chắn không thể đáp ứng được các ưu đãi của TPP và EVFTA.

Quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt cũng có thể được coi là một cách hiệu quả để thu được lợi ích ở các nước 
đang phát triển. Yêu cầu về hàm lượng địa phương ở mức cao có thể thúc đẩy công nghiệp hóa bằng cách 
mở rộng các ngành công nghiệp thượng nguồn. Hơn nữa, Baldwin (2006) chỉ ra rằng quy tắc tích lũy có thể 
cải thiện khả năng bảo vệ của các điều khoản giá trị nội địa bằng cách mở rộng sự lựa chọn các nguồn cung 
yếu tố đầu vào.

 	 Mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu về thương mại quy tắc xuất xứ và chuỗi giá trị toàn cầu, vẫn 
chưa có nghiên cứu toàn diện về cách thức quy tắc xuất xứ ảnh hưởng đến sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu. Thêm nữa, các nghiên cứu thực nghiệm cũng rất ít. Do đó, trong bài viết này, tác giả hướng đến việc xác 
định các yếu tố thúc đẩy sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam nói chung từ 2005-2015. 
Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh vai trò của quy tắc xuất xứ, xem xét liệu quy tắc xuất xứ có thực sự hoạt động 
như một rào cản mới đối với sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu. Bằng cách sử dụng mô hình trọng lực 
có hiệu chỉnh, nghiên cứu này xác nhận mối quan hệ tiêu cực. Các ảnh hưởng do quy tắc xuất xứ gây ra hạn 
chế hoạt động thương mại, do đó làm giảm sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Tổng quan nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên ba nhánh nghiên cứu chính sau đây. 
2.1. Đo lường mức độ tham gia của một quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đầu tiên chúng tôi dựa trên các nghiên cứu về đo lường mức độ tham gia của một quốc gia trong chuỗi giá 

trị toàn cầu. Hummels & cộng sự (2001) đề xuất chỉ số “chuyên môn hoá theo chiều dọc” để đo lường giá trị 
nguyên vật liệu được nhập khẩu nhằm sản xuất hàng xuất khẩu. Trên cơ sở chỉ số này, Koopman & cộng sự 
(2011) xây dựng một bộ gồm hai chỉ số liên quan đến nguồn gốc của giá trị gia tăng nằm trong giá trị xuất 
khẩu trên góc độ của một quốc gia, gọi là “giá trị liên kết ngược” (backward participation) và “giá trị liên 
kết xuôi” (forward participation). Theo đó, giá trị liên kết ngược tương ứng với chỉ số chuyên môn hoá theo 
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chiều dọc được định nghĩa là tỷ trọng của giá trị gia tăng nước ngoài được dùng để sản xuất hàng xuất khẩu 
so với tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia. Giá trị liên kết xuôi là tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị 
xuất khẩu của quốc gia được xuất khẩu tới quốc gia thứ ba. Quan điểm này của Koopman & cộng sự phù hợp 
với định nghĩa của OECD (2013) về chuỗi giá trị toàn cầu và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu 
và các nhà hoạch định chính sách. Do đó, trong nghiên cứu của mình, chúng tôi sẽ dùng bộ hai chỉ số này. 
Ngoài ra, một số cách tiếp cận khác trong việc đo lường mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu như khoảng 
cách tới sản phẩm cuối cùng hoặc số lượng công đoạn sản xuất trong chuỗi giá trị toàn cầu mà một quốc 
gia đóng góp vào (De Backer & Miroudot, 2014) cũng được chúng tôi sử dụng nhằm mục đích tham khảo.

2.2.Tác động của quy tắc xuất xứ đối với nền kinh tế
Nhánh nghiên cứu thứ hai là các nghiên cứu về tác động của quy tắc xuất xứ đối với nền kinh tế. Về mặt 

lý thuyết, các nghiên cứu Falvey & Reed (1998) và và Duttagupta & Panagariya (2007) cho rằng quy tắc 
xuất xứ làm phát sinh các chi phí sản xuất và quản trị đối với nhà xuất khẩu. Các yêu cầu phức tạp của quy 
tắc xuất xứ tạo thêm các chi phí sản xuất cho hàng xuất khẩu bởi vì quy tắc xuất xứ được thiết kế dựa trên 
Hệ thống Hài hoà (Harmonized System) trong hải quan nhằm để phân loại sản chứ không phải để xác định 
xuất xứ của sản phẩm. Ví dụ, một sản phẩm trải qua quá trình thay đổi căn bản (substaintial transformation) 
trong thực tế có thể không đáp ứng được yêu cầu về thay đổi trong hệ thống phân loại sản phẩm, và do đó 
không thoả mãn kiểm tra về Chuyển đổi mã HS. Chi phí quản trị nảy sinh do các yêu cầu về thủ tục pháp lý 
để xác định xuất xứ và xin được giấy chứng nhận xuất xứ. Có thể thấy, các quy định trong quy tắc xuất xứ 
càng nghiêm ngặt và phức tạp bao nhiêu thì chi phí tương ứng các doanh nghiệp phải chịu nhiều hơn. Điều 
này làm giảm động lực của họ trong việc tận dụng các lợi ích về thuế quan mang lại từ các hiệp định tự do 
thương mại.

Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động thương mại của quy tắc xuất xứ rất hạn chế vì sự khó khăn trong 
việc phản ánh sự phức tạp của quy tắc xuất xứ khi đo lường mức độ nghiêm ngặt của nó bằng một chỉ số duy 
nhất. Ghosh & Yamarik (2004) ước lượng tác động của mối quan hệ hưởng ưu đãi thuế bằng việc sử dụng 
biến giả cho hiệp định tự do thương mại. Augier & cộng sự (2005) tập trung nghiên cứu tác động của quy 
tắc cộng gộp (cumulation rule) - là một trong những điều khoản mở rộng của quy tắc xuất xứ. Kim & cộng 
sự (2003) nghiên cứu các quy tắc khác của điều khoản mở rộng như quy tắc không đáng kể (de minimis), 
quy tắc cộng gộp đa phương và tự phát hành giấy chứng nhận xuất xứ. Tuy nhiên, hạn chế của các nghiên 
cứu này đó là đều sử dụng biến giả cho quy tắc xuất xứ mà phương pháp này không thể bao trùm được các 
yêu cầu phức tạp của quy tắc xuất xứ. 

Nhiều nhà kinh tế học đã cố gắng đo lường mức độ nghiêm ngặt của quy tắc xuất xứ bằng việc sử dụng 
phương pháp chỉ số (Estevadeordal, 2000; Augier & cộng sự, 2005). Phương pháp này dựa trên các điều 
khoản cụ thể của quy tắc xuất xứ, ví dụ về chuyển đổi mã hải quan (CTC) ở mục (HS 8 chữ số), phân nhóm 
(HS 6 chữ số), nhóm (HS 4 chữ số) và chương (HS 2 chữ số). Lưu ý, Estevadeordal (2000) dựa trên hai giả 
thuyết: thứ nhất, chuyển đổi ở chương có mức độ nghiêm nghặt cao hơn so với chuyển đổi nhóm, chuyển đổi 
ở nhóm có mức độ nghiêm nghặt cao hơn so với chuyển đổi phân nhóm, v.v.; thứ hai, các yêu cầu về hàm 
lượng nội địa và yêu cầu về kỹ thuật làm tăng thêm mức độ nghiêm ngặt của quy tắc xuất xứ. Các nghiên 
cứu sau đó bổ sung thêm các yếu tố như quy tắc cộng gộp, quy tắc không đáng kể, dung sai và tự chứng 
nhận xuất xứ.

Bằng việc giải quyết vấn đề đo lường mức độ nghiêm ngặt của quy tắc xuất xứ, các nhà kinh tế có thể áp 
dụng mô hình hiệu chỉnh hấp dẫn chuẩn tắc (augmented gravity model) nhằm ước lượng tác động của quy 
tắc xuất xứ lên thương mại quốc tế giữa các nước. Estevadeordal & Suominen (2003) là nghiên cứu đầu tiên 
thực hiện việc đánh giá này. Sau đó là nghiên cứu của Augier & cộng sự (2005) và gần đây là nghiên cứu 
của Doan và Xing (2018) về ước lượng tác động chuyển hướng thương mại của quy tắc xuất xứ.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của một quốc gia
Nhánh nghiên cứu thứ ba hướng tới xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

của một quốc gia. Mặc dù những năm gần đây có sự gia tăng của các công trình nghiên cứu về chủ đề này. 
Tuy nhiên, vẫn chưa có một sự đồng thuận cao độ về mô hình và các biến số sử dụng. Johnson & Noguera 
(2012) ước lượng tác động của hiệp định tự do thương mại khu vực tới thương mại giá trị gia tăng. Họ chỉ 
ra rằng sản xuất hàng hoá xuất khẩu giữa các nước trong khối hiệp định tự do thương mại sử dụng ngày 
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càng giảm giá trị gia tăng nội địa trong khi ngày càng nhiều giá trị gia tăng ngoại nhập. Bên cạnh đó, họ 
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gần gũi về khoảng cách địa lý trong mạng lưới sản xuất theo chuỗi. 
Kết quả này phù hợp với bằng chứng được Gamberoni & cộng sự (2010) đưa ra là xuất khẩu giá trị gia tăng 
nhạy cảm hơn với khoảng cách địa lý  so xuất khẩu sản phẩm cuối cùng. Baldwin & Lopez-Gonzalez (2015) 
nhận thấy hoạt động sản xuất theo chuỗi cung ứng tập trung xung quanh các trung tâm công nghiệp như Mỹ, 
Đức và Trung Quốc. Trên khía cạnh khác, Kowalski & cộng sự (2015) chỉ ra rằng kim ngạch thương mại 
chuỗi cung ứng có tương quan cao với quy mô thị trường. Nguyên lý chính của mô hình hấp dẫn chuẩn tắc 
(Anderson, 1979; Anderson & Van Wincoop, 2003) bao gồm kim ngạch thương mại tỷ lệ thuận với quy mô 
thị trường và tỷ lệ nghịch với khoảng cách địa lý giữa hai nước có thương mại với nhau. Do đó, những kết 
quả nêu trên gợi mở về khả năng áp dụng mô hình hấp dẫn chuẩn tắc nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng 
tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Các công trình sử dụng phương pháp này bao gồm Noguera (2012) 
và Brooks & Ferrarini (2014). Mặc dù phương pháp này vẫn chưa hoàn toàn phản ánh được toàn bộ những 
yếu tố cốt lõi của thương mại chuỗi cung ứng, các đặc tính cơ bản của mô hình như tính song phương trong 
thương mại tạo thuận lợi cho việc đánh giá các tác động về mặt chính sách. Do đó, trong nghiên cứu này 
chúng tôi sử dụng phương pháp này để đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ đối với sự tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu của Việt Nam.

	 Ngoài ra, chúng tôi cũng tham chiếu các công trình nghiên cứu quốc tế về chuỗi giá trị toàn cầu của 
Việt Nam trong bài viết của mình. Berger & cộng sự (2016) nghiên cứu về mối quan hệ giữa các hiệp định 
tự do thương mại thế hệ mới và việc nâng cao mức độ tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
Họ chỉ ra rằng các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như TPP và EVFTA mang lại cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam trong việc tăng cường liên kết với chuỗi giá trị toàn cầu bằng các động lực trực tiếp hoặc 
gián tiếp thông qua việc giải quyết các rào cản thương mại. Các yếu tố khác không kém phần quan trọng 
như môi trường kinh doanh trong nước, chính sách thu hút vốn FDI và khả năng hấp thụ vốn của các doanh 
nghiệp trong nước, điều này đòi hỏi vai trò năng động của chính phủ Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động của các yếu tố đối với việc tham gia 

chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó tập trung vào phân tích yếu tố quy tắc xuất xứ. Cụ thể, tác giả dựa vào Doan 
& cộng sự (2021) để áp dụng mô hình hấp dẫn chuẩn tắc có hiệu chỉnh trong thương mại quốc tế cho dữ liệu 
theo mảng giữa Việt Nam và 26 nước có thương mại chuỗi giá trị toàn cầu với Việt Nam từ năm 2005-2015. 
Chúng tôi chọn các quốc gia dựa trên tầm quan trọng tương đối của họ đối với xuất khẩu của Việt Nam, cụ 
thể là nhóm các quốc gia có tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, và nhóm các quốc 
gia có hiệp định tự do thương mại với Việt Nam. Mô hình có hiệu chỉnh cho phù hợp với nghiên cứu về 
chuỗi giá trị toàn cầu.

	 Mô hình (1) về các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị liên kết ngược được chỉ định như sau:
BACKWARDit = α0 + α1lnYit + α2lnYVNt + α3lnDi + α4Manuit + α5ManuVNt + α6ROOi + α7ASEANi + 

α8HUBi + α9Similarityit + α10TariffVNt + α11FDIit + α12ProRightit + α13ProRightVNt + εit 
Mô hình (2) về các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị liên kết xuôi được chỉ định như sau:
FORWARDit = β0 + β1lnYit + β2lnYVNt + β3 lnDi +β4Manuit + β5ManuVNt + β6ROOi + β7ASEANi + 

β8HUBi + β9Similarityit + β10Tariffit + β11FDIit + β12ProRightit + β13ProRightVNt + εit

Trong đó,  và  tương ứng là chỉ số giá trị liên kết ngược và giá trị liên xuôi của quốc gia i đối với Việt Nam 
ở năm t.  và  tương ứng là GDP của quốc gia i và Việt nam ở năm t. Đây là các biến phản ánh quy mô của 
nền kinh tế và được kỳ vọng có tác động tích cực tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.  là khoảng cách địa 
lý giữa quốc gia i và Việt Nam có điều chỉnh theo tỷ trọng thương mại. Khoảng cách càng xa thì càng làm 
giảm mối liên kết giữa các nước vì chi phí thương mại càng lớn.  là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu quốc 
gia i là trung tâm công nghiệp và bằng 0 nếu quốc gia i không phải là trung tâm công nghiệp. Các trung tâm 
công nghiệp kết nối các quốc gia vào chuỗi giá trị sản xuất nên biến HUB được kỳ vọng có dấu dương.  và  
tương ứng là tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp trong GDP của quốc gia i và Việt Nam ở năm t. Cấu trúc 
của nền kinh tế có ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng càng cao thì mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu càng lớn.  là chỉ số đo lường mức độ nghiêm ngặt của quy tắc xuất xứ của hiệp định tự do thương mại 
mà quốc gia i là thành viên. 
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 là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu quốc gia i là thành viên của AFTA và bằng 0 nếu quốc gia i không 
phải là thành viên của AFTA. Các chính sách thương mại ưu đãi của các nước ASEAN như miễn giảm thuế 
được kỳ vọng là yếu tố thúc đẩy các chuỗi giá trị giữa Việt Nam và các nước ASEAN.  là chỉ số tương tự 
về cấu trúc xuất khẩu của quốc gia i và Việt Nam năm t. Chỉ số này được tính toán theo Mikic và Gilbert 
(2008). Các nước có cấu trúc hàng xuất khẩu giống nhau thì mức độ liên kết theo chuỗi giá trị càng thấp.  là 
vốn đăng ký FDI của quốc gia i vào Việt Nam năm t. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được kỳ vọng là yếu tố 
làm thúc đẩy mối liên kết của các nước theo chuỗi giá trị sản xuất quốc tế.  là chỉ số tỷ lệ thuế quốc gia i áp 
dụng đối với xuất khẩu hàng hoá trung gian từ Việt Nam năm t.  là chỉ số tỷ lệ thuế Việt Nam áp dụng đối 
với hàng hoá trung gian nhập khẩu từ Việt Nam năm t. Thuế quan áp lên hàng hoá trung gian càng cao thì 
càng làm cản trở mức độ tham gia chuỗi giá trị của các nước.  và  tương ứng là chỉ số mức độ bảo vệ quyền 
lợi về tài sản của quốc gia i và Việt nam ở năm t.

Các số liệu cho nghiên cứu thực nghiệm trong đề tài được thu thập từ các nguồn chính thống, đáng tin 
cậy như sau. Số liệu về mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (giá trị liên kết ngược và giá trị liên kết xuôi) 
được thu thập từ nguồn OECD TiVA 2018. Chỉ số về mức độ nghiêm ngặt của quy tắc xuất xứ (ROO) lấy từ 
nghiên cứu của Estevadeordal & cộng sự (2009). Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) và tỷ trọng giá trị gia tăng 
ngành chế tạo trong GDP được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới (World Bank). Số liệu về 
thuế quan áp dụng lên hàng hoá trung gian nhập khẩu được lấy từ World Integrated Trade Solution. Số liệu 
về khoảng cách địa lý được thu thập từ Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales. Chỉ 
số về Quyền bảo vệ tài sản (Protection of Property Rights index) lấy từ tổ chức Heritage Foundation. Chỉ số 
tương tự (Similarity index) về cấu trúc hàng xuất khẩu được tính toán từ số liệu lấy từ IMF và World Bank.

4. Số liệu và kết quả hồi quy
4.1. Số liệu
Bảng 1 mô tả thống kê các biến sử dụng trong mô hình và Bảng 2 liệt kê các đối tác thương mại chính 

được sử dụng trong bài. Từ Bảng 1, ta thấy, giá trị liên kết ngược trung bình của Việt Nam là 1,16%, còn giá 
trị liên kết xuôi là 0,19%. Hình 1 cho thấy giá trị trung mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam 
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Foundation. Chỉ số tương tự (Similarity index) về cấu trúc hàng xuất khẩu được tính toán từ số liệu lấy từ 
IMF và World Bank. 
4. Số liệu và kết quả hồi quy 
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Bảng 1 mô tả thống kê các biến sử dụng trong mô hình và Bảng 2 liệt kê các đối tác thương mại 
chính được sử dụng trong bài. Từ Bảng 1, ta thấy, giá trị liên kết ngược trung bình của Việt Nam là 1,16%, 
còn giá trị liên kết xuôi là 0,19%. Hình 1 cho thấy giá trị trung mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của 
Việt Nam mặc dù có biến động tăng giảm qua các năm, nhưng nhìn chung cả thời kỳ có xu hướng tăng lên. 
Đồng thời, mức độ tham gia liên kết ngược cao hơn gấp đôi so với mức độ tham gia liên kết xuôi. 

 
Hình 1: Giá trị trung bình mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 

của Việt Nam qua các năm 
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mặc dù có biến động tăng giảm qua các năm, nhưng nhìn chung cả thời kỳ có xu hướng tăng lên. Đồng thời, 
mức độ tham gia liên kết ngược cao hơn gấp đôi so với mức độ tham gia liên kết xuôi.

4.2. Kết quả hồi quy
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Bảng 1: Mô tả thống kê 
Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max 
Backward 253 1,16 2,03 0,03 14,11 
Forward 253 0,19 0,22 0,01 1,25 
LnY 253 27,58 1,22 25,44 30,52 
LnYVN 253 25,47 0,40 24,78 25,99 
Manu 253 16,96 6,65 6,31 32,45 
ManuVN 253 15,84 2,81 12,95 19,38 
LnD 253 8,75 0,80 6,71 9,61 
ROO 253 5,89 1,09 2,4 8,6 
ASEAN 253 0,13 0,34 0 1 
ASEANHigh 253 0,13 0,34 0 1 
ASEANLow 253 0,04 0,20 0 1 
TariffVN 253 4,23 3,69 0,04 20,10 
Tariff 253 3,56 2,97 0,00 15,83 
FDI 253 0,11 0,50 0,00 6,55 
HUB 253 0,13 0,34 0 1 
ProRights 253 72,77 20,47 20 95 
ProRightsVN 253 12,73 2,49 10 15 
Similarity 253 41,89 6,45 29,43 57,60 

                               Nguồn: Tác giả tự tính toán. 
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Kết quả hồi quy theo phương pháp bình nhỏ nhất (OLS) được liệt kê trong Bảng 3 với cột (1) và (4) lần 
lượt là mô hình cơ sở của Phương trình 1 và 2. Các hệ số ước tính của ROO lần lượt là -14,40 và -2,994, và 
có ý nghĩa thống kê, cho thấy rằng quy tắc xuất xứ là một trong những rào cản chính làm giảm sự tham gia 
của GVC. Tuy nhiên, các hệ số của ASEAN cũng âm và có ý nghĩa thống kê, trái ngược với kỳ vọng rằng tư 
cách thành viên ASEAN sẽ thúc đẩy sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam với các nước 
ASEAN. Một nguyên nhân có thể là mạng lưới sản xuất trong nước năng động cùng với các dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài ở các nước ASEAN đã khiến các doanh nghiệp ở các nước này có xu hướng tìm nguồn 
cung ứng đầu vào trung gian từ các nước không phải là thành viên của khu vực. Ngoài ra, sản xuất và tiêu 
dùng ở tất cả các quốc gia thành viên có thể hình thành thói quen tìm kiếm những quốc gia không phải là 
thành viên làm thị trường mục tiêu cho các sản phẩm xuất khẩu của họ.

Một cách giải thích khác dựa trên một kết quả nổi tiếng trong nghiên cứu về lý thuyết hấp dẫn thương 
mại là mức độ phát triển nền kinh tế càng giống nhau thì thương mại càng xảy ra nhiều hơn. Do đó, có thể 
xảy ra trường hợp các nước ASEAN ở các trình độ phát triển khác nhau có những cách thức tham gia khác 
nhau vào mạng lưới sản xuất. Trên thực tế, Thái Lan và Malaysia, những nước có thu nhập trung bình, có tỷ 
trọng xuất khẩu lớn trong xuất khẩu ô tô và điện tử trung gian và cuối cùng. Trong khi đó, các nước có thu 
nhập thấp như Campuchia vẫn chiếm tỷ trọng không đáng kể ngoại trừ xuất khẩu hàng tiêu dùng cuối cùng 
là hàng may mặc và giày dép.

Để nắm bắt được sự khác biệt về phát triển giữa các thành viên ASEAN, chúng tôi chia thành hai nhóm: 
Nhóm 1 bao gồm các nước có thu nhập trung bình cận trên là Thái Lan, Singapore và Malaysia; Nhóm 2 
gồm các nước thu nhập thấp và trung bình cận thấp là Campuchia, Indonesia và Philippines. Các nước trong 
Nhóm 1 có thu nhập cao hơn các nước trong Nhóm 2. Mặc dù Việt Nam đã chuyển từ nước có thu nhập thấp 
sang nước có thu nhập trung bình cận thấp hơn từ năm 2011, nhưng mức độ phát triển của các nước này vẫn 
tương đương với các nước trong Nhóm 2. Do đó, chúng tôi ký hiệu là biến ASEANHigh là một biến giả, nhận 
giá trị 1 nếu quốc gia i thuộc Nhóm 1 và 0 nếu ngược lại. Tương tự, biến ASEANLow là một biến giả, nhận 
giá trị 1 nếu quốc gia i thuộc Nhóm 2 và 0 nếu ngược lại. Cột (2) và (3) của Bảng 3 lần lượt mô tả kết quả 
hồi quy của mức độ tham gia liên kết theo biến ASEANHigh và ASEANLow. Kết quả hồi quy mức độ tham gia 
liên kết xuôi được mô tả trong cột (5) và (6). Điều thú vị là các hệ số của ASEANHigh và ASEANLow thể hiện 
ngược dấu nhau. Tác động là tiêu cực khi sử dụng biến giả các quốc gia ASEAN thuộc loại có thu nhập cao 
và tác động là tích cực đối với biến giả đại diện nhóm các nước ASEAN có thu nhập thấp. Điều này ngụ ý 
rằng Việt Nam tìm nguồn nguyên liệu đầu vào từ nhóm thu nhập thấp để sản xuất và sau đó xuất khẩu sản 
phẩm của mình trở lại các nước này để tiêu thụ cuối cùng hoặc để chế biến xuất khẩu tiếp theo.

Kiểm soát các yếu tố khác, quy mô thị trường (cả thị trường nước ngoài và thị trường trong nước) càng 
lớn thì mức độ tham gia liên kết ngược và xuôi của Việt Nam càng cao. Giải thích là các quốc gia có thị 
trường rộng lớn hơn có thể mua và bán với khối lượng lớn hơn các đầu vào trung gian. Mức độ công nghiệp 
hóa của Việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến mức độ tham gia liên kết xuôi, khẳng định lập luận đã nêu 
trong phần trên. Tương tự, các kết quả hồi quy cho thấy rằng càng khoảng cách giữa Việt Nam và các đối 
tác thương mại thì mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu càng thấp. Hơn nữa, tác động bất lợi đối với 
việc tham gia liên kết ngược lại cao hơn nhiều so với liên kết xuôi. Các ước tính cho thấy có tác động tích 
cực khi thực hiện giao dịch với các nền kinh tế là trung tâm sản xuất.

Nhìn chung, hội nhập trong các RTA có thể thúc đẩy sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu lạc hậu do 
tự do hóa thuế quan. Tuy nhiên, các RTA thường không chỉ đề cập đến thuế quan mà còn các biện pháp phi 
thuế quan có liên quan đến hoạt động của hàng hóa và dịch vụ. Do đó, có thể xảy ra trường hợp các quốc 
gia có mức thuế thấp vẫn có khả năng hội nhập thấp trong các RTA. Trong bối cảnh của Việt Nam, sự không 
có ý nghĩa của các hệ số thuế quan có thể được hiểu là mức thuế đối với đầu vào nhập khẩu của Việt Nam 
đã thấp và ít quan trọng hơn các biện pháp phi thuế quan (Hình 2). Hơn nữa, thương mại chuỗi giá trị toàn 
cầu thường liên quan đến thuế nhập khẩu của một số vùng lãnh thổ, do đó khó có thể xác nhận các tác động 
đáng kể đối với sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của quốc gia đối với chính sách thuế quan cho hàng 
nhập khẩu.

Mức độ tự do hoá FDI chảy vào có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đối với sự tham gia liên kết 
ngược trong khi ảnh hưởng đối với liên kết xuôi là không đáng kể. Điều này ngụ ý rằng đối với các nước 
trong mẫu của chúng tôi, các doanh nghiệp FDI có xu hướng nhập khẩu đầu vào trung gian của nước ngoài 
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để chế biến xuất khẩu thay vì xuất khẩu giá trị gia tăng trong nước để phục vụ cho việc sản xuất hàng xuất 
khẩu ở nước khác. Hiệu quả của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ của các đối tác thương mại là tích cực đối với liên 
kết ngược nhưng tiêu cực đối với liên kết xuôi. Trong khi đó, mức độ chặt chẽ về quyền sở hữu ở Việt Nam 
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Bảng 3. Kết quả hồi quy
  (1) (2) (3)   (4) (5) (6) 
VARIABLES Backward Backward Backward Forward Forward Forward 
                
LnY 1,831*** 1,831*** 1,831*** 0,0803** 0,0803** 0,0803** 

 (0,547) (0,547) (0,547) (0,0385) (0,0385) (0,0385) 
LnYVN 3,614* 3,614* 3,614* 0,803*** 0,803*** 0,803*** 

 (2,153) (2,153) (2,153) (0,224) (0,224) (0,224) 
Manu 0,0249 0,0249 0,0249 -0,00101 -0,00101 -0,00101 

 (0,0355) (0,0355) (0,0355) (0,00342) (0,00342) (0,00342) 
ManuVN 0,705 0,705 0,705 0,134** 0,134** 0,134** 

 (0,514) (0,514) (0,514) (0,0533) (0,0533) (0,0533) 
LnD -27,45* -27,45* -8,106** -7,224*** -7,224*** -1,987*** 

 (14,38) (14,38) (3,771) (1,739) (1,739) (0,445) 
ROO -14,40** -14,40** -12,59** -2,994*** -2,994*** -2,502*** 

 (7,066) (7,066) (6,078) (0,800) (0,800) (0,680) 
ASEAN -47,04*  -12,74***  

 (25,82)  (3,150)  
ASEANHigh 

 -47,04* -12,74***  
  (25,82) (3,150)  

ASEANLow 
  9,348** 2,040*** 

   (4,650) (0,548) 
TariffVN -0,0253 -0,0253 -0,0253  

 (0,0177) (0,0177) (0,0177)  
Tariff   -0,00467* -0,00467* -0,00467* 

   (0,00241) (0,00241) (0,00241) 
FDI 0,0913** 0,0913** 0,0913** 0,00430 0,00430 0,00430 

 (0,0417) (0,0417) (0,0417) (0,00598) (0,00598) (0,00598) 
HUB 29,10* 29,10* 18,37* 7,426*** 7,426*** 4,521*** 

 (16,61) (16,61) (10,75) (1,999) (1,999) (1,283) 
ProRights -0,0280** -0,0280** -0,0280** 0,00397** 0,00397** 0,00397** 

 (0,0128) (0,0128) (0,0128) (0,00197) (0,00197) (0,00197) 
ProRightsVN 0,0483 0,0483 0,0483 0,0218 0,0218 0,0218 

 (0,662) (0,662) (0,662) (0,0722) (0,0722) (0,0722) 
Similarity -3,382** -3,382** -3,382** -0,696*** -0,696*** -0,696*** 

 (1,628) (1,628) (1,628) (0,185) (0,185) (0,185) 
Constant 317,9 317,9 131,9 85,65*** 85,65*** 35,30*** 

 (196,2) (196,2) (97,67) (24,13) (24,13) (12,03) 
Observations 253 253 253 253 253 253 
R-squared 0,951 0,951 0,951   0,943 0,943 0,943 
Robust standard errors in parentheses 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

   Nguồn: Tác giả tự tính toán. 
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không ảnh hưởng đến sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sự giống nhau của cơ cấu xuất khẩu làm suy 
yếu sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phân tích thực nghiệm cho thấy bản chất của chính sách liên quan đến các rào cản thương mại lớn và gợi 
ý cách thức tăng cường sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Bằng chứng rõ ràng là: để cải 
thiện sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam nên hình thành các RTA với các nền kinh tế đầu 
mối sản xuất, các nước có cùng trình độ phát triển nhưng cơ cấu xuất khẩu tương đồng thấp. Đồng thời, 
Việt Nam nên thích ứng với quy tắc xuất xứ với mức độ hạn chế thấp. Ngoài ra, thu hút vốn FDI hướng vào 
xuất khẩu và thực hiện chiến lược kết hợp xuất khẩu để giảm bớt sự tương đồng về xuất khẩu sẽ là giải pháp 
hiệu quả.

5. Kết luận
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Hình 2. Thuế quan nhập khẩu đánh vào hàng trung gian 

 
 

 
Nguồn: Tác giả tự tính toán. 

 
 
5. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các động lực thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm của chúng tôi cho thấy tư cách thành viên ASEAN với cùng trình độ 
phát triển giúp thúc đẩy sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam, trong khi đó quy tắc xuất 
xứ của hiệp định tự do thương mại tạo thêm chi phí thương mại và do đó làm suy yếu thương mại chuỗi giá 
trị. Để nâng cao mức độ tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu, điều cần thiết là Việt Nam phải tích cực 
đàm phán các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới với các nước là trung tâm sản xuất của thế giới hoặc 
khu vực. Tuy nhiên, với các quốc gia nhỏ như Việt Nam khi tham gia vào các hiệp định tự do thương mại 
thì khả năng lớn là chúng ta bị yếu thế trong quá trình đàm phán và phải tuân theo các quy định chung. Do 
đó, việc tham gia vào các hiệp định tự do thương mại có các nước thành viên có mức độ phát triển kinh tế 
như Việt Nam là rất quan trọng vì chúng ta có thể kết hợp với các nước bạn để tạo tiếng nói tập thể đủ trọng 
lượng trong quá trình đàm phán về quy tắc xuất xứ. Bên cạnh đó, nghiên cứu thực nghiệm của chúng tôi 
cũng cho thấy trở thành thành viên trong hiệp định thương mại với các nước có cùng mức độ phát triển 
kinh tế thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Cuối cùng, do FDI làm gia 
tăng mức độ tham gia liên kết ngược nên việc thu hút FDI hướng vào xuất khẩu có thể nâng cao xuất khẩu 
của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các động lực thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ở 
Việt Nam. Kết quả thực nghiệm của chúng tôi cho thấy tư cách thành viên ASEAN với cùng trình độ phát 
triển giúp thúc đẩy sự tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam, trong khi đó quy tắc xuất xứ 
của hiệp định tự do thương mại tạo thêm chi phí thương mại và do đó làm suy yếu thương mại chuỗi giá trị. 
Để nâng cao mức độ tham gia của các chuỗi giá trị toàn cầu, điều cần thiết là Việt Nam phải tích cực đàm 
phán các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới với các nước là trung tâm sản xuất của thế giới hoặc khu 
vực. Tuy nhiên, với các quốc gia nhỏ như Việt Nam khi tham gia vào các hiệp định tự do thương mại thì khả 
năng lớn là chúng ta bị yếu thế trong quá trình đàm phán và phải tuân theo các quy định chung. Do đó, việc 
tham gia vào các hiệp định tự do thương mại có các nước thành viên có mức độ phát triển kinh tế như Việt 
Nam là rất quan trọng vì chúng ta có thể kết hợp với các nước bạn để tạo tiếng nói tập thể đủ trọng lượng 
trong quá trình đàm phán về quy tắc xuất xứ. Bên cạnh đó, nghiên cứu thực nghiệm của chúng tôi cũng cho 
thấy trở thành thành viên trong hiệp định thương mại với các nước có cùng mức độ phát triển kinh tế thúc 
đẩy sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Cuối cùng, do FDI làm gia tăng mức độ 
tham gia liên kết ngược nên việc thu hút FDI hướng vào xuất khẩu có thể nâng cao xuất khẩu của Việt Nam 
trong các chuỗi giá trị toàn cầu. 
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